
Bê tông 

xi măng

Bê tông 

nhựa

Láng 

nhựa

Cấp phối, 

đá dăm
Đất

Loại 

khác
Cấp I Cấp II Cấp III Cấp IV Cấp V Cấp VI

Tổng số 

cầu 

(chiếc)

Tổng 

chiều dài 

cầu (m)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 Đường huyện 1 8,100 8,100 8,100 5 130

2 Đường đô thị 26 22,983 6,969 16,014 5,549 5,402 1,504 10,528 10 196

3 Đường xã 37 89,952 28,353 61,599 7,660 11,820 70,472 28 535,5

4 Đường chuyên dùng

5 Các loại đường GTNT khác 3.662 799,949 670,561 53,687 46,675 29,026 2,258 14,732 782,959 39 986

BẢNG 06b. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG ĐƯỜNG BỘ ĐỊA PHƯƠNG

TT
Loại đường

(ĐT, ĐH, ĐĐT,…)

Tổng số 

tuyến

Tổng 

chiều dài 

(km)

Chiều dài phân loại theo kết cấu mặt đường (km) Chiều dài phân loại theo cấp đường (km) Thông tin về cầu

Ghi chú

(Kèm theo Văn bản số       /UBND-KTHT ngày    /02/2024 của UBND huyện Tuy Phước)
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